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Lưu bản mới In Kế hoạch Chủ đề 

ĐƠN VỊ Trường MN 20 - 11
TỔ KHỐI 3 - 4 tuổi

LỚP Mầm 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Ngày 11 tháng 4 năm 2025
KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG - CHĂM SÓC - GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ Nước Và Các Hiện Tượng Tự Nhiên 

Thực hiện 3 tuần

Giáo viên thực hiện: Lê Thị Hợi – Hồ Thúy Hồng
	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
	THỜI GIAN THỰC HIỆN

	1. Giáo dục phát triển thể chất

	MT 1: 

Trẻ thực hiện đúng, đầy đủ nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh

Thực hiện được một số vận động: Tập vận động: Đi, chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh; trườn về phía trước; ném xa bằng một tay; tung bắt bóng với cô.
	*Hô hấp: Thổi nơ

* Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước.

* Lưng bụng lườn: Đưa 2 tay lên cao cúi gập người về trước ngón tay chạm ngón chân.

* Chân: Đưa chân ra phía trước khụy gối.

* Bật: Bật tại chỗ

Thực hiện được một số vận động: Tập vận động: Đi, chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh; trườn về phía trước; ném xa bằng một tay; tung bắt bóng với cô.

Thực hiện được các vận động: Bò theo đường dích dắc có mang vật trên lưng; Tung và bắt bóng với cô; Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát.

Thực hiện được các vận động: Bò theo đường dích dắc có mang vật trên lưng; Tung và bắt bóng với cô; Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát.

* Hô hấp: Thổi nơ

* Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước.

* Lưng bụng lườn: Đưa 2 tay lên cao cúi gập người về trước ngón tay chạm ngón chân.

* Chân: Đưa chân ra phía trước khụy gối.

* Bật: Bật tại chỗ.

* Hô hấp: Thổi nơ

* Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước.

* Lưng bụng lườn: Đưa 2 tay lên cao cúi gập người về trước ngón tay chạm ngón chân.

* Chân: Đưa chân ra phía trước khụy gối.

* Bật: Bật tại chỗ.
	Tập theo nhạc với các động tác cơ bản.

- Hô hấp1: Thổi nơ     

- Tay vai 2: Tay đưa lên cao, ra phía trước .

- Bụng 3: Đưa tay lên cao cúi người về phía trước .

- Chân2: Bước lên phía trước, khụy gối 

- Bật 1: Bật tại chỗ 


	07/04/2025

	
	
	- Hô hấp1: Thổi nơ (4l-8n) ;     

- Tay vai 2: Tay đưa lên cao, ra phía trước (4l-8n).

- Bụng 3: Đưa tay lên cao cúi người về phía trước (4l-8n) .

- Chân 2: Bước lên phía trước, khụy gối (4l-8n).

- Bật 1: Bật tại chỗ (4l-8n).
	14/04/2025

	
	
	- Hô hấp1: Thổi nơ   

- Tay vai 2: Tay đưa lên cao, ra phía trước 

- Bụng 3: Đưa tay lên cao cúi người về phía trước

- Chân2: Bước lên phía trước, khụy gối 

- Bật 1: Bật tại chỗ 
	21/04/2025

	MT 2: 

Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động
	Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát

Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát
	Tập theo nhạc với các động tác cơ bản.

- Hô hấp1: Thổi nơ     

- Tay vai 2: Tay đưa lên cao, ra phía trước .

- Bụng 3: Đưa tay lên cao cúi người về phía trước .

- Chân2: Bước lên phía trước, khụy gối 

- Bật 1: Bật tại chỗ 


	07/04/2025

	
	
	- Hô hấp1: Thổi nơ (4l-8n) ;     

- Tay vai 2: Tay đưa lên cao, ra phía trước (4l-8n).

- Bụng 3: Đưa tay lên cao cúi người về phía trước (4l-8n) .

- Chân 2: Bước lên phía trước, khụy gối (4l-8n).

- Bật 1: Bật tại chỗ (4l-8n).
	14/04/2025

	MT 4: 

Trẻ kiểm soát được vận động đi/chạy thay đổi tốc độ theo đúng hiệu lệnh
	Đi, chạy thay đổi hướng theo đường dích dắc
	- Hô hấp1: Thổi nơ   

- Tay vai 2: Tay đưa lên cao, ra phía trước 

- Bụng 3: Đưa tay lên cao cúi người về phía trước

- Chân2: Bước lên phía trước, khụy gối 

- Bật 1: Bật tại chỗ 
	21/04/2025

	MT 5: 

Trẻ phối hợp tay - mắt trong vận động tung bắt bóng với cô
	Tung bắt bóng với cô: Bắt được 3 lần liền không rơi bóng (khoảng cách 2,5m)
	PTTC: Tung và bắt bóng với cô.
	18/04/2025

	MT 11: 

Phát triển các tố chất vận động qua các trò chơi vận động, trò chơi dân gian, tập thể
	Trẻ chơi các trò chơi dân gian, trò chơi vận động:Thả đỉa ba ba, cá sấu lên bờ, Trời nắng trời mưa, Xỉa cá mè, Lộn cầu vồng, Rồng rắn lên mây, Kéo cưa lừa xẻ, Bịt mắt bắt dê.

Trẻ chơi các trò chơi dân gian, trò chơi vận động:Thả đỉa ba ba, cá sấu lên bờ, Trời nắng trời mưa, Xỉa cá mè, Lộn cầu vồng, Rồng rắn lên mây, Kéo cưa lừa xẻ, Bịt mắt bắt dê.

Trẻ chơi các trò chơi dân gian, trò chơi vận động:Thả đỉa ba ba, cá sấu lên bờ, Trời nắng trời mưa, Xỉa cá mè, Lộn cầu vồng, Rồng rắn lên mây, Kéo cưa lừa xẻ, Bịt mắt bắt dê.
	Vườn cổ tích

- TCVĐ: Trời nắng trời mưa.

- Chơi tự do: đường hầm, ném bóng, đá gà, đồ chơi tự do ngoài trời.

 
	09/04/2025

	
	
	Chơi khu vực" Vườn hoa"

- TCVĐ: Lộn cầu vồng

- Chơi tự do: Chạy xa, ném bóng vào rổ, trốn tìm.
	14/04/2025

	
	
	Chơi ở khu vận động
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do: Chơi với cát. Chuyền bóng. Nhặt lá. Đu quay
	21/04/2025

	MT 12: 

Phát triển các tố chất vận động qua các trò chơi vận động, trò chơi dân gian, tập thể
	Các trò chơi vận động, trò chơi dân gian, trò chơi tập thể

Các trò chơi vận động, trò chơi dân gian, trò chơi tập thể

Các trò chơi vận động, trò chơi dân gian, trò chơi tập thể
	Vận động

- TCDG: Thả đĩa ba ba.

- Chơi tự do: Ném xa, Tung bóng, chơi với sỏi, xích đu, cầu tuột
	10/04/2025

	
	
	Trên sân

- TCVĐ: Cá sấu lên bờ

- Chơi tự do: Cò bẹp, đi theo đường dích dắc, nhặt lá, cầu tuột..
	11/04/2025

	
	
	Chơi với gốm

- TCVĐ: Trời nắng trời mưa.

- Chơi tự do: Xỉa cá mè, chuyền bóng, bệp bênh.
	16/04/2025

	
	
	Tham quan Vườn hoa
- Chơi tự do: Phi máy bay giấy. Lộn cầu vồng , bập bênh.
	23/04/2025

	MT 13: 

Trẻ thực hiện được các vận động xoay tròn cổ tay; gập, đan ngón tay vào nhau.
	Xé, dán giấy.

Thực hiện được cử động khéo léo của bàn tay, ngón tay trong hoạt động tự cài cởi cúc, xếp chồng các khối nhỏ.

Thực hiện được cử động khéo léo của bàn tay, ngón tay trong hoạt động tự cài cởi cúc, xếp chồng các khối nhỏ.
	Tập theo nhạc với các động tác cơ bản.

- Hô hấp1: Thổi nơ     

- Tay vai 2: Tay đưa lên cao, ra phía trước .

- Bụng 3: Đưa tay lên cao cúi người về phía trước .

- Chân2: Bước lên phía trước, khụy gối 

- Bật 1: Bật tại chỗ 


	07/04/2025

	
	
	- Hô hấp1: Thổi nơ (4l-8n) ;     

- Tay vai 2: Tay đưa lên cao, ra phía trước (4l-8n).

- Bụng 3: Đưa tay lên cao cúi người về phía trước (4l-8n) .

- Chân 2: Bước lên phía trước, khụy gối (4l-8n).

- Bật 1: Bật tại chỗ (4l-8n).
	14/04/2025

	
	
	- Hô hấp1: Thổi nơ   

- Tay vai 2: Tay đưa lên cao, ra phía trước 

- Bụng 3: Đưa tay lên cao cúi người về phía trước

- Chân2: Bước lên phía trước, khụy gối 

- Bật 1: Bật tại chỗ 
	21/04/2025

	MT 14: 

Trẻ phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay trong một số hoạt động
	Vẽ được hình tròn theo mẫu
	- Hô hấp1: Thổi nơ (4l-8n) ;     

- Tay vai 2: Tay đưa lên cao, ra phía trước (4l-8n).

- Bụng 3: Đưa tay lên cao cúi người về phía trước (4l-8n) .

- Chân 2: Bước lên phía trước, khụy gối (4l-8n).

- Bật 1: Bật tại chỗ (4l-8n).
	14/04/2025

	MT 24: 

Trẻ biết tránh nơi nguy hiểm (hồ, ao, bể chứa nước, hố vôi…) khi được nhắc nhở
	Biết giữ gìn sức khỏe và cách phòng ngừa bệnh khi thời tiết thay đổi, không tắm mưa, không đứng trú mưa dưới cây xanh

Biết không chơi gần nơi dễ gây nguy hiểm

Quan sát tranh ảnh trò chuyện về giữ gìn vệ sinh nguồn nước, giữ gìn sức khỏe và cách phòng ngừa bệnh khi thời tiết thay đổi, khi mùa hè đến, 1 số nguy hiểm cần phòng tránh ( nước sôi, ao, hồ, sông, suối…)

Quan sát tranh ảnh trò chuyện về giữ gìn vệ sinh nguồn nước, giữ gìn sức khỏe và cách phòng ngừa bệnh khi thời tiết thay đổi, khi mùa hè đến, 1 số nguy hiểm cần phòng tránh ( nước sôi, ao, hồ, sông, suối…)

Quan sát tranh ảnh trò chuyện về giữ gìn vệ sinh nguồn nước, giữ gìn sức khỏe và cách phòng ngừa bệnh khi thời tiết thay đổi, khi mùa hè đến, 1 số nguy hiểm cần phòng tránh ( nước sôi, ao, hồ, sông, suối…)
	- Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương
	07/04/2025

	
	
	- Một số hiện tượng thời tiết: Gió, mây, mưa, sấm chớp, bão, cầu vồng...

- Ích lợi và tác hại của mưa và nắng, gió... Ảnh hưởng đến sinh hoạt của con người

- Cho trẻ đọc các bài thơ, hát các bài hát
	14/04/2025

	
	
	- Dấu hiệu đặc trưng của mùa hè:

- Các hiện tượng thời tiết: có mưa, nắng, nóng, lạnh…

- Ảnh hưởng của thời tiết đến sinh hoạt của trẻ (quần áo, hoạt động…)

- Cho trẻ đọc các bài thơ, hát các bài hát..
	21/04/2025

	2. Giáo dục phát triển nhận thức

	MT 29: 

Trẻ biết sử dụng các giác quan để xem xét sự vật, hiện tượng như kết hợp nhìn, sờ, ngửi, nếm…để tìm hiểu đặc điểm của đối tượng
	Tìm hiểu về nguồn nước

Tìm hiểu về hiện tượng mưa

Trò chuyện về những dấu hiệu nổi bật trong mùa hè

Nhận biết được các hiện tượng thời tiết: Nắng,mưa,nóng, lạnh và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của trẻ; dấu hiệu nổi bật của ngày và đêm, một số nguồn ánh sáng trong sinh hoạt hằng ngày…

Nhận biết được các hiện tượng thời tiết: Nắng,mưa,nóng, lạnh và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của trẻ; dấu hiệu nổi bật của ngày và đêm, một số nguồn ánh sáng trong sinh hoạt hằng ngày…
	- Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương
	07/04/2025

	
	
	- Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương
	07/04/2025

	
	
	- Giờ ăn:  Khuyến khích trẻ chuẩn bị phòng ăn cùng cô, tạo không khí ăn vui vẻ, hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi ăn và giới thiệu các chất dinh dưỡng.

- Giờ  ngủ: Trước khi ngủ, giáo viên cần chuẩn bị phòng ngủ thoáng, sạch sẽ, ánh sáng và nhiệt độ phù hợp, nhắc trẻ đi vệ sinh tạo cho trẻ tâm lý thoải mái.

- Giờ vệ sinh: Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, giữ vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học.

- Cơm xúc xích xốt chua ngọt; Cải thìa xào tôm; Canh mướp tôm đồng
	08/04/2025

	
	
	- Giờ ăn:  Khuyến khích trẻ chuẩn bị phòng ăn cùng cô, tạo không khí ăn vui vẻ, hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi ăn và giới thiệu các chất dinh dưỡng.

- Giờ  ngủ: Trước khi ngủ, giáo viên cần chuẩn bị phòng ngủ thoáng, sạch sẽ, ánh sáng và nhiệt độ phù hợp, nhắc trẻ đi vệ sinh tạo cho trẻ tâm lý thoải mái.

- Giờ vệ sinh: Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, giữ vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học.

- Cơm Thịt gà xốt chua ngọt;Măng tây xào; Canh cải xanh, tôm khô
	09/04/2025

	
	
	- Giờ ăn:  Khuyến khích trẻ chuẩn bị phòng ăn cùng cô, tạo không khí ăn vui vẻ, hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi ăn và giới thiệu các chất dinh dưỡng.

- Giờ  ngủ: Trước khi ngủ, giáo viên cần chuẩn bị phòng ngủ thoáng, sạch sẽ, ánh sáng và nhiệt độ phù hợp, nhắc trẻ đi vệ sinh tạo cho trẻ tâm lý thoải mái.

- Giờ vệ sinh: Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, giữ vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học.

- Cơm; Đậu hũ hấp trứng thịt; Bí xanh xào tôm; Canh rau dền tôm đồng.
	10/04/2025

	
	
	- Giờ ăn:  Khuyến khích trẻ chuẩn bị phòng ăn cùng cô, tạo không khí ăn vui vẻ, hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi ăn và giới thiệu các chất dinh dưỡng.

- Giờ  ngủ: Trước khi ngủ, giáo viên cần chuẩn bị phòng ngủ thoáng, sạch sẽ, ánh sáng và nhiệt độ phù hợp, nhắc trẻ đi vệ sinh tạo cho trẻ tâm lý thoải mái.

- Giờ vệ sinh: Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, giữ vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học.

- Cơm Thịt kho tàu; Canh mồng tơi
	11/04/2025

	
	
	- Một số hiện tượng thời tiết: Gió, mây, mưa, sấm chớp, bão, cầu vồng...

- Ích lợi và tác hại của mưa và nắng, gió... Ảnh hưởng đến sinh hoạt của con người

- Cho trẻ đọc các bài thơ, hát các bài hát
	14/04/2025

	
	
	Chơi ở khu vận động
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do: Chơi với cát. Chuyền bóng. Nhặt lá. Đu quay
	21/04/2025

	
	
	- Giờ ăn:  Khuyến khích trẻ chuẩn bị phòng ăn cùng cô, tạo không khí ăn vui vẻ, hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi ăn và giới thiệu các chất dinh dưỡng.

- Giờ ngủ: Trước khi ngủ, giáo viên cần chuẩn bị phòng ngủ thoáng, sạch sẽ, ánh sáng và nhiệt độ phù hợp, nhắc trẻ đi vệ sinh tạo cho trẻ tâm lý thoải mái.

- Giờ vệ sinh: Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, giữ vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học.

-  Mặn: Xá xíu, Trứng gà xào rau củ, canh cải ngọt, thịt bằm.


	21/04/2025

	
	
	- Giờ ăn:  Khuyến khích trẻ chuẩn bị phòng ăn cùng cô, tạo không khí ăn vui vẻ, hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi ăn và giới thiệu các chất dinh dưỡng.

- Giờ  ngủ: Trước khi ngủ, giáo viên cần chuẩn bị phòng ngủ thoáng, sạch sẽ, ánh sáng và nhiệt độ phù hợp, nhắc trẻ đi vệ sinh tạo cho trẻ tâm lý thoải mái.

- Giờ vệ sinh: Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, giữ vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học.

- Mặn; Cá ba sa phi lê chiên xốt chanh dây; Mướp xào rau dền; Canh rau thập cẩm

 
	22/04/2025

	
	
	- Giờ ăn:  Khuyến khích trẻ chuẩn bị phòng ăn cùng cô, tạo không khí ăn vui vẻ, hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi ăn và giới thiệu các chất dinh dưỡng.

- Giờ  ngủ: Trước khi ngủ, giáo viên cần chuẩn bị phòng ngủ thoáng, sạch sẽ, ánh sáng và nhiệt độ phù hợp, nhắc trẻ đi vệ sinh tạo cho trẻ tâm lý thoải mái.

- Giờ vệ sinh: Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, giữ vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học.

- Mặn: Chả lươn; Hải sản xào suplơ xanh; Canh khoai môn hầm xương
	23/04/2025

	
	
	- Giờ ăn:  Khuyến khích trẻ chuẩn bị phòng ăn cùng cô, tạo không khí ăn vui vẻ, hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi ăn và giới thiệu các chất dinh dưỡng.

- Giờ  ngủ: Trước khi ngủ, giáo viên cần chuẩn bị phòng ngủ thoáng, sạch sẽ, ánh sáng và nhiệt độ phù hợp, nhắc trẻ đi vệ sinh tạo cho trẻ tâm lý thoải mái.

- Giờ vệ sinh: Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, giữ vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học.

-  Mặn; Tôm rim; Cải quăn xào thịt bằm; Canh chua bông lau

 
	24/04/2025

	
	
	- Giờ ăn:  Khuyến khích trẻ chuẩn bị phòng ăn cùng cô, tạo không khí ăn vui vẻ, hướng dẫn trẻ vệ sinh trước khi ăn và giới thiệu các chất dinh dưỡng.

- Giờ  ngủ: Trước khi ngủ, giáo viên cần chuẩn bị phòng ngủ thoáng, sạch sẽ, ánh sáng và nhiệt độ phù hợp, nhắc trẻ đi vệ sinh tạo cho trẻ tâm lý thoải mái.

- Giờ vệ sinh: Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, giữ vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học.

- Mặn: Cá Chẽm xốt càt; Mướp khía xào rau củ; Canh cải thảo nấu tôm
	25/04/2025

	
	
	- Ăn xế 

- Thay đồ cho trẻ

- Nêu Gương, Trả Trẻ

- Đến lớp biết chào cô

- Giờ học chú ý chăm phát biểu

- Biết rửa Tay lau mặt trước và sau khi ăn

- Trả trẻ tận tay cho phụ huynh
	21/04/2025

	MT 30: 

Trẻ làm thử nghiệm đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn để quan sát, tìm hiểu đối tượng
	Một vài đặc điểm, tính chất của đất, đá, cát, sỏi
	- Trò chuyện về các nguồn nước: Nước giếng, nước máy, nước mưa, sông, ao…

- Ích lợi của nước trong sinh hoạt hàng ngày: Ăn, uống, tắm, giặt…

- Giáo dục trẻ bảo vệ nguồn nước và sử dụng nước tiết kiệm.

- Cho trẻ đọc các bài thơ, hát các bài hát, nghe hát về chủ đề.
	07/04/2025

	MT 32: 

Trẻ biết phân loại các đối tượng theo một dấu hiệu nổi bật
	Một số dấu hiệu nổi bật của ngày và đêm
	* Tham quan Vườn hoa
- Chơi tự do: Phi máy bay giấy. Lộn cầu vồng , bập bênh.
	23/04/2025

	
	
	Tìm hiểu những dấu hiệu nổi bật trong mùa hè
	21/04/2025

	MT 33: 

Trẻ quan tâm, hứng thú với các sự vật, hiện tượng gần gũi như chăm chú quan sát sự vật, hiện tượng; hay đặt câu hỏi về đối tượng
	Hiện tượng nắng, mưa, nóng, lạnh và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của trẻ

Quan sát thời tiết trong ngày
	- Trò chuyện về các nguồn nước: Nước giếng, nước máy, nước mưa, sông, ao…

- Ích lợi của nước trong sinh hoạt hàng ngày: Ăn, uống, tắm, giặt…

- Giáo dục trẻ bảo vệ nguồn nước và sử dụng nước tiết kiệm.

- Cho trẻ đọc các bài thơ, hát các bài hát, nghe hát về chủ đề.
	07/04/2025

	
	
	PTNT: Tìm hiểu hiện tượng thời tiết mưa
	14/04/2025

	MT 35: 

Trẻ biết mô tả những dấu hiệu nổi bật của đối tượng được quan sát với sự gợi mở của cô giáo
	Một số nguồn nước trong sinh hoạt hằng ngày

Ích lợi của nước đối với đời sống con người, con vật và cây

Một số nguồn ánh sáng trong sinh hoạt hằng ngày
	- Trò chuyện về các nguồn nước: Nước giếng, nước máy, nước mưa, sông, ao…

- Ích lợi của nước trong sinh hoạt hàng ngày: Ăn, uống, tắm, giặt…

- Giáo dục trẻ bảo vệ nguồn nước và sử dụng nước tiết kiệm.

- Cho trẻ đọc các bài thơ, hát các bài hát, nghe hát về chủ đề.
	07/04/2025

	
	
	- Một số hiện tượng thời tiết: Gió, mây, mưa, sấm chớp, bão, cầu vồng...

- Ích lợi và tác hại của mưa và nắng, gió... Ảnh hưởng đến sinh hoạt của con người

- Cho trẻ đọc các bài thơ, hát các bài hát
	14/04/2025

	
	
	* Chơi trên sân
- Hát bài “Nắng sớm”
- Chơi tự do: Nhảy cò cò. Chuyền bóng. Đu quay bập bênh.
	22/04/2025

	
	
	Tìm hiểu những dấu hiệu nổi bật trong mùa hè
	21/04/2025

	MT 38: 

Trẻ biết đếm trên đối tượng giống nhau và đếm đến 5
	Đếm trên các đối tượng đến 5
	- Đong và đếm số ca nước trong phạm vi 5
	08/04/2025

	MT 43: 

Trẻ biết so sánh hai đối tượng về kích thước và nói được các từ (to hơn/nhỏ hơn; dài hơn/ ngắn hơn; cao hơn/ thấp hơn; bằng nhau).
	So sánh rộng- hẹp
	PTNT: Nhận biết 1 và nhiều ( 1 mặt trăng, 1 mặt trời, nhiều ông sao)
	15/04/2025

	MT 45: 

Trẻ biết sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đối tượng trong không gian so với bản thân
	Nhận biết tay phải, tay trái của bản thân

Xác định phía trước phía sau của bản thân
	PTNT: Nhận biết 1 và nhiều ( 1 mặt trăng, 1 mặt trời, nhiều ông sao)
	15/04/2025

	3. Giáo dục phát triển ngôn ngữ

	MT 55: 

Trẻ thực hiện được yêu cầu đơn giản.    
	Sử dụng được một số từ chỉ các hiện tượng thời tiết và các hiện tượng tự nhiên khác.

Sử dụng được một số từ chỉ các hiện tượng thời tiết và các hiện tượng tự nhiên khác.
	Thiên nhiên
- Đong nước
	07/04/2025

	
	
	Chơi khu vực" Vườn hoa"

- TCVĐ: Lộn cầu vồng

- Chơi tự do: Chạy xa, ném bóng vào rổ, trốn tìm.
	14/04/2025

	MT 56: 

Trẻ hiểu nghĩa từ khái quát, gần gũi: quần áo, đồ chơi, hoa, quả…
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi.

Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi.
	PTNT: Tìm hiểu hiện tượng thời tiết mưa
	14/04/2025

	
	
	* Chơi trên sân
- Hát bài “Nắng sớm”
- Chơi tự do: Nhảy cò cò. Chuyền bóng. Đu quay bập bênh.
	22/04/2025

	MT 57: 

Trẻ lắng nghe và trả lời được câu hỏi của người đối thoại

nói rõ các tiếng
	Nghe hiểu nội dung các câu đơn, câu mở rộng.

Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi.

Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi.
	- Kể chuyện “Cóc kiện trời”
	10/04/2025

	
	
	
	14/04/2025

	
	
	- Dấu hiệu đặc trưng của mùa hè:

- Các hiện tượng thời tiết: có mưa, nắng, nóng, lạnh…

- Ảnh hưởng của thời tiết đến sinh hoạt của trẻ (quần áo, hoạt động…)

- Cho trẻ đọc các bài thơ, hát các bài hát..
	21/04/2025

	MT 63: 

Trẻ kể lại truyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người lớn.
	Kể về các hiện tượng thời tiết, các loại quần áo, trang phục theo thời tiết, hoa quả được ăn theo mùa.

Kể về các hiện tượng thời tiết, các loại quần áo, trang phục theo thời tiết, hoa quả được ăn theo mùa.
	Nghe kể chuyện: Giọt nước tí xíu
	16/04/2025

	
	
	
	21/04/2025

	MT 64: 

Trẻ bắt chước giọng nói của nhân vật trong truyện.
	Kể lại một vài tình tiết của truyện đã được nghe.
	- Kể chuyện “Cóc kiện trời”
	10/04/2025

	MT 68: 

Trẻ biết đề nghị người khác đọc sách cho nghe, tự giở sách xem tranh
	Cầm sách đúng chiều, mở sách, xem tranh và "đọc" truyện.

Giữ gìn sách.
	Học Tập
- Xem tranh ảnh về các nguồn nước.
	07/04/2025

	
	
	
	14/04/2025

	4. Giáo dục phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội

	MT 80: 

Trẻ thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình: sau khi chơi xếp, cất đồ chơi, không tranh giành đồ chơi, vâng lời bố mẹ           
	Biết giữ vệ sinh môi trường: Không vứt rác bừa bãi.

Biết giữ vệ sinh môi trường: Không vứt rác bừa bãi.
	
	14/04/2025

	
	
	* Tham quan Vườn hoa
- Chơi tự do: Phi máy bay giấy. Lộn cầu vồng , bập bênh.
	23/04/2025

	MT 83: 

Trẻ biết cùng chơi với các bạn trong các trò chơi theo từng nhóm nhỏ.
	Biết giữ vệ sinh môi trường: Không vứt rác bừa bãi.

Biết giữ vệ sinh môi trường: Không vứt rác bừa bãi.

Trẻ biết cùng chơi với các bạn các trò chơi trong các góc chơi.

Trẻ biết cùng chơi với các bạn các trò chơi trong các góc chơi.

Trẻ biết cùng chơi với các bạn các trò chơi trong các góc chơi.
	Sân khấu

- TCDG: Thả đĩa ba ba

- Chơi tự do: Đi theo đường dích dắc, cò bẹp, chơi với sỏi, cầu tuột..
	08/04/2025

	
	
	Phân Vai
- Bán hàng.
	07/04/2025

	
	
	Chơi khu vực "Vận động"

- TCVĐ: Vượt chướng ngại vật

- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi trong khu vận động.
	15/04/2025

	
	
	
	21/04/2025

	MT 84: 

Trẻ thích quan sát cảnh vật thiên nhiên và chăm sóc cây
	Quan sát  và nói những cảm nhận của bé về các hiện tượng tự nhiên thời tiết, các nguồn nước

Biết giữ vệ sinh môi trường và nguồn nước

Thích thú với cảnh đẹp của thiên nhiên.
	Thiên nhiên
- Đong nước
	07/04/2025

	
	
	
	14/04/2025

	
	
	
	21/04/2025

	MT 85: 

Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định
	Giữ gìn vệ sinh môi trường.
	
	

	5. Giáo dục phát triển thẩm mỹ

	MT 87: 

Trẻ vui sướng, vỗ tay, nói lên cảm nhận của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của sự vật hiện tượng
	Bộc lộ cảm xúc khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.

Biết thể hiện những cảm xúc khác nhau qua cử chỉ, lời nói trước vẽ đẹp phong phú của các loại đồ dùng, đồ chơi, sản phẩm của các nghề

Biết thể hiện những cảm xúc khác nhau qua cử chỉ, lời nói trước vẽ đẹp phong phú của các loại đồ dùng, đồ chơi, sản phẩm của các nghề
	Xây Dựng
- Xây ao cá.
	07/04/2025

	
	
	- Ăn xế, vệ sinh

- Nêu gương

- Trả trẻ tận tay cho phụ huynh, trao đổi phụ huynh về tình hình học tập của trẻ.
	07/04/2025

	
	
	- Một số hiện tượng thời tiết: Gió, mây, mưa, sấm chớp, bão, cầu vồng...

- Ích lợi và tác hại của mưa và nắng, gió... Ảnh hưởng đến sinh hoạt của con người

- Cho trẻ đọc các bài thơ, hát các bài hát
	14/04/2025

	
	
	
	21/04/2025

	MT 88: 

Trẻ chú ý nghe, thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện.
	Nghe và nhận ra các loại nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca)
	- Trò chuyện về các nguồn nước: Nước giếng, nước máy, nước mưa, sông, ao…

- Ích lợi của nước trong sinh hoạt hàng ngày: Ăn, uống, tắm, giặt…

- Giáo dục trẻ bảo vệ nguồn nước và sử dụng nước tiết kiệm.

- Cho trẻ đọc các bài thơ, hát các bài hát, nghe hát về chủ đề.
	07/04/2025

	
	
	Làm quen câu chuyện: Cóc kiện trời

Xem phim hoạt hình ATGT: Chú du ngoạn trên chợ nổi- An toàn khi đi thuyền tập 15
	08/04/2025

	
	
	LQ bài thơ: Mưa xuân
	09/04/2025

	
	
	Ôn bài hát: Con mèo ra bờ sông

Xem phim hoạt hình ATGT: Rừng đào trĩu quả- An toàn khi ngồi trên ô tô tập 16
	10/04/2025

	MT 92: 

Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý
	Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra các sản phẩm.
	Xây Dựng
- Xây ao cá.
	07/04/2025

	MT 93: 

Trẻ biết vẽ các nét thẳng, xiên, ngang, tạo thành bức tranh đơn giản
	Thể hiện vui thích khi tham gia các hoạt động tạo hình, có thể vẽ, nặn, xé, dán tạo ra một số sản phẩm tạo hình
	PTTM: Dạy hát “Cho tôi đi làm mưa với”.
 
	16/04/2025

	MT 97: 

Trẻ biết nhận xét các sản phẩm tạo hình
	Hào hứng tham gia các hoạt động âm nhạc, tạo hình, kể chuyện… các hiện tượng tự nhiên

Hào hứng tham gia các hoạt động âm nhạc, tạo hình, kể chuyện… các hiện tượng tự nhiên

Hào hứng tham gia các hoạt động âm nhạc, tạo hình, kể chuyện… các hiện tượng tự nhiên
	- Vẽ mưa (đề tài)
	09/04/2025

	
	
	Vẽ mưa
	11/04/2025

	
	
	PTTM: Dạy hát “Cho tôi đi làm mưa với”.
 
	16/04/2025


CHUẨN BỊ
1. CHUẨN BỊ CHO CÔ 

- Tranh chủ đề. 
- Tranh ảnh, lô tô

- Một số bài thơ, bài hát trong chủ đề.

- Trẻ quan sát thực tế.

- 1 Số hình ảnh trên vi tính.

- 1 số trò chơi về hiện tượng tự nhiên.

- Trẻ được làm quen với bài thơ, bài hát trong chủ đề.

- Được tham gia vào các trò chơi dân gian.

- Nghe các câu chuyện về nước và hiện tượng thiên nhiên.
2. CHUẨN BỊ CHO TRẺ 

- Trẻ được làm quen với bài thơ, bài hát trong chủ đề.
- Được tham gia vào các trò chơi dân gian.

3. CÔNG TÁC PHỐI HỢP 
- Phối hợp với phụ huynh sưu tầm nguyên vật liệu để làm đồ dùng, đồ chơi. 
      - Cho trẻ làm quen trước các bài hát, bài thơ, câu chuyện liên quan đến chủ đề.

       Thuận lợi khi thực hiện chủ đề:
      - Trẻ biết được các nguồn nước và ích lợi của nước đối với đời sống con người 
Khó khăn khi thực hiện chủ đề:

- Lớp có trẻ đặc biệt, vài trẻ tăng động nên chưa tập trung chú ý tham gia vào các hoạt động.

Phương hướng thực hiện chủ đề tiếp theo:

- Cho trẻ cùng cô sắp xếp những đồ dùng liên quan đến chủ đề mới

- Làm quen trước các bài thơ, bài hát, câu chuyện của chủ đề tiếp theo.

Xếp loại: 
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